Vấn đề 2. TÍNH CHẴN LẺ

Câu 16. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 17. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?


	A. 		B. 	


	C. 	D. 
Câu 18. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?
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Câu 19. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 20. Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị đối xứng qua trục tung?


	A.  	B.  


	C.  	D.  
Câu 21. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ?


	A. 	B. 	
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Câu 22. Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị đối xứng qua gốc tọa độ?
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Câu 23. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ?
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Câu 24. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ?


	A. 		B. 


	C. 	D. 


Câu 25. Cho hàm số  và  Chọn mệnh đề đúng


	A.  là hàm số chẵn,  là hàm số lẻ.	


	B.  là hàm số lẻ,  là hàm số chẵn.


	C.  là hàm số chẵn,  là hàm số chẵn.	


	D.  và  đều là hàm số lẻ.


Câu 26. Cho hai hàm số  và . Mệnh đề nào sau đây là đúng?




	A.  lẻ và  chẵn.	B.  và  chẵn.




	C.  chẵn,  lẻ.	D.  và  lẻ.
Câu 27. Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị đối xứng qua gốc tọa độ?




	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 28. Mệnh đề nào sau đây là sai?


	A. Đồ thị hàm số  đối xứng qua gốc tọa độ 


	B. Đồ thị hàm số  đối xứng qua trục 


	C. Đồ thị hàm số  đối xứng qua trục 	


	D. Đồ thị hàm số  đối xứng qua gốc tọa độ 
Câu 29. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?
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	C. 	 D.  
Câu 30. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ ? 
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Đáp án và lời giải
Vấn đề 2. TÍNH CHẴN LẺ

Câu 16. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?




	A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải. Nhắc lại kiến thức cơ bản:

 Hàm số  là hàm số lẻ.

 Hàm số  là hàm số chẵn.

 Hàm số  là hàm số lẻ.

 Hàm số  là hàm số lẻ.
Vậy B là đáp án đúng. Chọn B
Câu 17. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?


	A. 		B. 	


	C. 	D. 


Lời giải. Tất các các hàm số đều có TXĐ: . Do đó  


Bây giờ ta kiểm tra  hoặc 


 Với . Ta có 


. Suy ra hàm số  là hàm số lẻ.


 Với  Ta có 


. Suy ra hàm số  không chẵn không lẻ.


 Với . Ta có 




. Suy ra hàm số  là hàm số chẵn. Chọn C


 Với  Ta có 


. Suy ra hàm số  là hàm số lẻ.
Câu 18. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?




	A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải. 

 Xét hàm số 


TXĐ: . Do đó 


Ta có  là hàm số lẻ. 

 Xét hàm số 


TXĐ: . Do đó 


Ta có  là hàm số lẻ. 

 Xét hàm số 


TXĐ:  Do đó 


Ta có  là hàm số lẻ. 

 Xét hàm số 


TXĐ:  Do đó 


Ta có  là hàm số chẵn. Chọn D
Câu 19. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?




	A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải. Ta kiểm tra được A là hàm số chẵn, các đáp án B, C, D là hàm số lẻ.
Chọn A
Câu 20. Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị đối xứng qua trục tung?


	A.  	B.  


	C.  	D.  

Lời giải. Ta dễ dàng kiểm tra được A, C, D là các hàm số lẻ nên có đồ thị đối xứng qua gốc tọa độ .

Xét đáp án B, ta có . Kiểm tra được đây là hàm số chẵn nên có đồ thị đối xứng qua trục tung. Chọn B
Câu 21. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ?


	A. 	B. 	


	C. 		D. 
Lời giải. Ta kiểm tra được đáp án A và C là các hàm số chẵn. Đáp án B là hàm số không chẵn, không lẻ. Đáp án D là hàm số lẻ. Chọn D
Câu 22. Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị đối xứng qua gốc tọa độ?




	A. 	B. 	C. 	D. 
Lời giải. Ta kiểm tra được đáp án A là hàm số lẻ nên có đồ thị đối xứng qua gốc tọa độ. Chọn A
Đáp án B là hàm số không chẵn, không lẻ. Đáp án C và D là các hàm số chẵn.
Câu 23. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ?




	A.  B.  	C.  	D. 

Lời giải. Viết lại đáp án A là  
Ta kiểm tra được đáp án A, B và D là các hàm số chẵn. Đáp án C là hàm số lẻ.
Chọn C
Câu 24. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ?


	A. 		B. 


	C. 	D. 
Lời giải. Ta kiểm tra được đáp án A, B và D là các hàm số chẵn. Đáp án C là hàm số lẻ. Chọn C


Câu 25. Cho hàm số  và  Chọn mệnh đề đúng


	A.  là hàm số chẵn,  là hàm số lẻ.	


	B.  là hàm số lẻ,  là hàm số chẵn.


	C.  là hàm số chẵn,  là hàm số chẵn.	


	D.  và  đều là hàm số lẻ.

Lời giải.  Xét hàm số 


TXĐ: . Do đó 


Ta có  là hàm số lẻ. 

 Xét hàm số 


TXĐ:  Do đó 


Ta có  là hàm số chẵn. 
Chọn B


Câu 26. Cho hai hàm số  và . Mệnh đề nào sau đây là đúng?




	A.  lẻ và  chẵn.	B.  và  chẵn.




	C.  chẵn,  lẻ.	D.  và  lẻ.

Lời giải.  Xét hàm số 


TXĐ: . Do đó 


Ta có  là hàm số chẵn. 

 Xét hàm số 


TXĐ: . Do đó 


Ta có  là hàm số chẵn. 


Vậy  và  chẵn. Chọn B
Câu 27. Trong các hàm số sau, hàm số nào có đồ thị đối xứng qua gốc tọa độ?




	A. 	B. 	C. 	D. 

Lời giải. Viết lại đáp án B là  

Viết lại đáp án C là 
Kiểm tra được đáp án A là hàm số lẻ nên có đồ thị đối xứng qua gốc tọa độ. Chọn A
Ta kiểm tra được đáp án B và C là các hàm số không chẵn, không lẻ.
Xét đáp án D.

 Hàm số xác định 





 Chọn  nhưng  Vậy  không chẵn, không lẻ. 
Câu 28. Mệnh đề nào sau đây là sai?


	A. Đồ thị hàm số  đối xứng qua gốc tọa độ 


	B. Đồ thị hàm số  đối xứng qua trục 


	C. Đồ thị hàm số  đối xứng qua trục 	


	D. Đồ thị hàm số  đối xứng qua gốc tọa độ 


Lời giải. Ta kiểm tra được hàm số  là hàm số chẵn nên có đồ thị đối xứng qua trục . Do đó đáp án A sai. Chọn A
Câu 29. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số chẵn?


	A. 	 B. 


	C. 	 D.  

Lời giải. Viết lại đáp án A là  

Viết lại đáp án B là 

Viết lại đáp án C là 
Ta kiểm tra được đáp án A và B là các hàm số lẻ. Đáp án C là hàm số chẵn. Chọn C  
Xét đáp án D.

 Hàm số xác định 



 Chọn  nhưng Vậykhông chẵn, không lẻ. 
Câu 30. Trong các hàm số sau, hàm số nào là hàm số lẻ ? 


	A. 	B. 


	C. 	D. 

Lời giải. Viết lại đáp án B là 
Ta kiểm tra được đáp án A và D không chẵn, không lẻ. Đáp án B là hàm số lẻ. Đáp án C là hàm số chẵn. Chọn B
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